 ĐỀ 1:                                                   TOÁN ; ÔN TẬP
TRẮC NGHIỆM :
Khoanh vào những câu có kết quả đúng

Câu 1: (0,5 điểm)   Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:    
	 
	
	
	

	
	
	
	


a.   
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                          b.  
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                           c.   
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                         d.  
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Câu 2: (0,5 điểm) Phân số nào dưới đây bằng phân số 
[image: image6.wmf]5
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 ?     

a.   
[image: image7.wmf]18

30

                      b.  
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                        c.   
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                      d.  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image11.wmf]
Câu 3: (0,5 điểm)  Rút gọn phân số 
[image: image12.wmf]36
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 ta được phân số tối giản là:
a.   
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                        b.   
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                           c.   
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                         d.  
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image17.wmf]
Câu4: (0,5 điểm)         Đổi      85m27dm2 = ........... dm2
          a. 857                         b. 8507                         c.  85007                  d. 85070
Câu 5: (0,5 điểm)  Hình vẽ bên có mấy hình bình hành ?                   
          a. 2 hình                            b. 3 hình                        

          c.  4 hình                           d. 5 hình

Câu 6 : (0,5điểm)
Tìm x, biết:   x:
[image: image18.wmf]=

3

2

 150

a. x = 225                   b.  x =100                    c .  x = 200             d.  x = 125

TỰ LUẬN  Câu 7 (2điểm) 
 667958 + 259091         974502 – 328915          5412 x 408              46166 : 82
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………
Câu 8: ( 2 điểm)
Tìm một số biết số đó cộng thêm 21 rồi nhân tổng đó với 165 thì được kết quả là 6270.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: (1 điểm)  Điền dấu thích hợp (< ,> , = )  vào ô 
  
a) 
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   ;             B.   
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     ;       C.   
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  ;  .   
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Câu 10: (2 điểm)
Một khu đất hình bình hành có chiều cao là 75m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao. Người ta sử dụng 
[image: image27.wmf]5
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 diện tích mảnh đất để trồng hoa . tính diện tích đất trồng hoa ?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ 1

 Câu 1:    c.   
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      ;         Câu 2:   b.  
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    ;         Câu 3:   d.  
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[image: image31.wmf];    Câu 4:   b. 8507
   Câu 5:     c.  4 hình       ;    Câu 6:   b.  x =100                                                              
Câu 7 (2đ): Đặt tính rồi tính:

  667958                             974502                         5412            46166    82

+259091                           - 328915                       x  408              516     563                 

  927049                             645587                       43296                 246

                                                                          21648                         0
                                                                          2208096

Câu 8 (1đ): Gọi số cần tìm là a

Theo bài ra ta có: (a + 21) x 165 = 6270

                                          a + 21 = 6270 : 165

                                          a + 21 = 38

                                                   a = 38 - 21
                                                   a = 17

Câu 9: (1 điểm)  Điền dấu thích hợp (< ,> , = )  vào ô 
  
a) 
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   ;             B.   
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Câu10 : 
                                           Giải
Cạnh đáy khu đất hình bình hành

75 x 2 = 150 (m)

Diện tích khu đất hình bình hành
150 x 75 =11250 (m2)
Diện tích trồng hoa

11250 x
[image: image40.wmf]2

5

=  4500 (m2)
Đáp số : 4500 (m2)
ĐỀ  2

A.PHẦN 1: ( …. điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. 

Câu 1: Trong số 5 973 180, chữ số 0 có giá trị bằng bao nhiêu? 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

   A. 10            B. 1 000 000        C. 10 000                      D. 0
Câu 2: Số “Sáu trăm sáu mươi lăm triệu, không trăm linh tư nghìn, ba trăm chín mươi hai” được viết là:
 A.  665 004 392    B. 660 004 392     C. 565 040 392   D. 665 004 932   
Câu 3 : 5 m2 28 cm2 = ............. cm2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
 A. 5028                B. 528             C. 50028          D. 500028

Câu 4: Số tự nhiên bé nhất chia hết cho 2; cho 3 và cho 5 là:

   Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

    A. 12                    B. 10                     C. 15                      D. 30

Câu 5 : 

Cho các góc: Góc tù, góc bẹt, góc vuông, góc nhọn. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. Góc nhọn > góc vuông > góc bẹt > góc tù             

B. Góc bẹt > góc tù > góc vuông > góc nhọn 
C. Góc tù > góc vuông > góc nhọn > góc bẹt             

D. Góc vuông > góc tù > góc nhọn > góc bẹt
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S

   
[image: image41.wmf]10
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thế kỉ  > 12 năm                                
[image: image42.wmf]3
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 phút  <  30 giây   

Câu 7 :  

   a, Tính bằng cách thuận tiện nhất:

7867 x 20 x 5= …………………………………………………………………………                                             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Tìm X: 


    x :11=76
                                  456  x   x  = 29640
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

Câu 1:  D. 0  ;   Câu 2:  A.  665 004 392    ;    Câu 3:  C. 50028    ;    Câu 4.  D. 30
Câu 5:  B. Góc bẹt > góc tù > góc vuông > góc nhọn 
Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S

   
[image: image43.wmf]10

1

thế kỉ  > 12 năm                                
[image: image44.wmf]3

1

 phút  <  30 giây   

Câu 7(1đ) :                                                                               456  x   x  = 29640
   a, 7867 x (20 x 5)                          b,   X : 11 = 76

x       =  29640 : 456
     =7867 x  100                                      X       = 76 x 11 
 x      = 65
      =786700                                            X        = 836
	
	ĐỀ 3

A.PHẦN 1: ( …. điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em chọn là đúng nhất. 

1/ Số gồm có 6 triệu, 8 nghìn, 7 chục viết là:


A. 6 800 070
         B. 6 080 070               C. 6 008 070
          D. 6 870 000


2/ Giá trị của chữ số 5 trong số 8 650 416 là: 

A. 50 000                  B. 5 000
          C. 500

          D. 50
3/ Giá trị của biếu thức 150 + 250 : ( 25 – 15) là:



             A. 20                  B. 175

        C. 40
                      D. 0

4/ Số thích hợp điền vào chỗ trống để 13m​2 23dm2  = …… cm2  là: 

             A. 1323               B. 13023

        C. 130023
         D. 132300
5/ Phép chia 8100 : 90 có kết quả là: 

A. 9                    B. 90
                  C. 900

    D. 80
6/ Góc tù nhỏ hơn: 

A. Góc nhọn           B. Góc vuông            C. Góc bẹt
D. Góc nhọn và góc vuông
7/ Tổng của hai số bằng hiệu của chúng và bằng 2010, hai số đó là: 

A. 1005 và 1005              B. 2010 và 0
    C. 1 và 2009                D. 2000 và 10
8/ Chu vi hình vuông bằng 172m. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 29584 m​2                B. 1949 m​2

      C. 1749 m​2
     D. 1849 m​2
9/ Trung bình cộng của các số 253 kg ; 256 kg ; 259 kg ; 262 kg ; 265 kg  là: 

A. 259 g                   B. 258
 kg                 C. 259 kg

    D. 260 kg
10/ Trong các số 42660 ; 32660 ; 42606 ; 60015 số chia hết cho cả 3 và 5 nhưng không chia hết cho 9 là: 

A. 426600                  B. 32660

  C. 42606

      D. 60015
B.PHAÀN II:  (     ñ ) 

Câu 1/ 
Đặt tính rồi tính: 









                      a/  465278 + 96125


                  b/ 324562 – 105786

   c/ 1027 x 205



                 d/ 11928 : 56

Câu2:
a) Tìm x:


    b) Tính giá trị biểu thức:




    x :  11 =  72                      

             1620 : 54 + 27973      

Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều dài hơn chiều rộng là 34m. Tính diện tích mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?



Giải

Câu 4:  Một cái sân hình vuông có chu vi 7200dm. Một thửa đất hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích cái sân hình vuông, chiều rộng khoảnh đất là 60m. Hỏi chu vi thửa đất hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét?

Giải






ĐÁP ÁN ĐỀ 3
Trắc nghiệm : 
  Câu 1: C. 6 008 070           ; Câu 2: 50 000         ;   Câu 3:  B. 175     ;        Câu 4: D. 132300
Câu 5: B. 90       ; 
Câu 6: C. Góc bẹt
; Câu 7:  B. 2010 và 0     Câu 8: D. 1849 m​2
 Câu 9: C. 259 kg
Câu 10: D. 60015
Câu 1: Tự luận 
a/  465278 + 96125 =  561 403         ;       b/ 324562 – 105786  =    218 776 

 c/ 1027 x 205        =210 535 
                    d/ 11928 : 56            = 213
Câu2:
a) Tìm x:


    b) Tính giá trị biểu thức:



 
    x :  11 =  72                      

             1620 : 54 + 27973      

                    x = 72 x 11 
=
30 +27973
                    x = 792
                    =    28003
Câu 3 (2đ) Bài giải

Chiều dài của mảnh vườn là:

                       (120+34):2 = 77 (m)             

Chiều rộng của mảnh vườn là:

                   77-34 = 43 (m) 
( hoặc 120 – 77 =43 m  )       

Diện tích của mảnh vườn là:

                     77 x 43 = 3311 (m2) 
Đáp số :3311 m2   

Câu 4:  Giải
Đổi  7200dm = 720 m

Cạnh miếng đất hình vuông

720 : 4  = 180 (m)

Diện tích miếng đất hình vuông (cũng là diện tích thửa đất hình chữ nhật)
180 x 180 =32400( m2)

Chiều dài miếng đất
32400 : 60 = 540 (m)

Chu vi miếng đất

(540 + 60) x 2 =1200( m)

Đáp số : 1200 m

Câu 4   
A- KIỂM TRA ĐỌC:   


2- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt:    (7 điểm)


Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

Vào một buổi chiều thứ bảy đầy nắng ở thành phố Ô-kla- hô-ma, tôi cùng một người bạn và hai đứa con của anh đến một câu lạc bộ giải trí. Bạn tôi tiến đến quầy vé và hỏi: “Vé vào cửa là bao nhiêu ? Bán cho tôi bốn vé”.

Người bán vé trả lời: “3 đô la một vé cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Trẻ em từ sáu tuổi trở xuống được vào cửa miễn phí. Các cậu bé này bao nhiêu tuổi?”

- Đứa lớn bảy tuổi và đứa nhỏ lên bốn. – Bạn tôi trả lời. – Như vậy tôi phải trả cho ông 9 đô la tất cả.

Người đàn ông ngạc nhiên nhìn bạn tôi và nói: “Lẽ ra ông đã tiết kiệm cho mình được 3 đô la. Ông có thể nói rằng đứa lớn mới chỉ sáu tuổi, tôi làm sao mà biết được sự khác biệt đó chứ!”

Bạn tôi từ tốn đáp lại: “Dĩ nhiên, tôi có thể nói như vậy và ông cũng sẽ không thể biết được. Nhưng bọn trẻ thì biết đấy. Tôi không muốn bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la”.

                                                                Theo Pa-tri-xa Phơ-ríp  


Đọc thầm bài tập đọc, trả lời các câu hỏi và bài tập bằng cách khoanh vào chữ cái trước các ý trả lời đúng nhất:
Câu 1. Câu lạc bộ giải trí miễn phí cho trẻ em ở độ tuổi nào?

A. Bảy tuổi trở xuống.

B. Sáu tuổi trở xuống.

C. Bốn tuổi trở xuống.

Câu 2. Người bạn của tác giả đã trả tiền vé cho những ai?

A. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bảy tuổi.

B. Cho mình, cho cậu bé bảy tuổi và cậu bé bốn tuổi.

C. Cho mình, cho bạn và cho cậu bé bốn tuổi.

Câu 3. Người bạn của tác giả lẽ ra tiết kiệm được 3 đô la bằng cách nào?

A. Nói dối rằng cả hai đứa còn rất nhỏ.

B. Nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu tuổi.

C. Nói dối rằng tôi không biết tuổi của cả hai đứa.
Câu 4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
A. Cần phải sống trung thực, ngay từ những điều nhỏ nhất.

B. Cần phải sống sao cho con mình kính trọng.

C. Không nên bán đi sự kính trọng của mình chỉ với 3 đô la.


Câu 5: Hãy nêu suy nghĩ của em về cách trả lời của tác giả?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


Câu 6: Nếu em là tác giả em sẽ chọn cách mua vé như thế nào ? Vì sao?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

  Câu 7: Hãy đặt 1 câu văn có sử dụng dấu gạch ngang được dùng để chú thích ?
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Câu 8: Em hãy đặt 1 câu văn theo kiểu câu Ai thế nào ?

............................................................................................................................................

Câu 9:           Tất cả các bạn đều tham gia đêm Hội diễn văn nghệ 26-3.
                Hãy viết câu trên thành câu khiến ?

............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

Câu 10: Em hãy đặt 1 câu kể "Ai làm gì ?" có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa ?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
Câu 11: Chim hót líu lo.  là kiểu câu: 

a.  Câu kể.                                        b.Câu cảm

               c.  Câu hỏi                                       d. Câu nghi vấn

. Câu 12: Vị ngữ của câu “Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.” 

    a. đưa mùi hương ngọt lan xa .

    b. đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. .

    c. phảng phất khắp rừng.

    d. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa . 

 Câu 13: Câu “Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.” Hãy tìm: (1đ)

            a. Danh từ là:…………………………………………


  b. Động từ là: …………………………………………


  c. Tính từ là:………………………………………………
Câu 14: Em hãy đặt 2kiểu câu kể đã học ( Ai làm gì? Và Ai thế nào?)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Cô chúc các con làm bài tốt trong thời  gian nghỉ học nhé! 
· Đi học trở lại cô sẽ kiểm tra những bài trên.

· Thứ bảy cô sẽ gửi  bài ôn tập tiếp để các con làm.

· NHỜ PHỤ HUYNH NHẮC NHỞ CÁC CON LÀM BÀI. 
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